
STT 

(No.)

Ngày sinh

Birthday

Số CMND

ID Number
Phòng thi Giờ thi

1 Hoàng Duy Anh 27-Sep-2017 125583584 202 8:30

2 Nguyễn Thị Lan Anh 15/10/1993 122121180 301 8:30

3 Nguyễn Đức Anh 24-Apr-1995 061052150 201 13:30

4 Nguyễn Thị Vân Anh 24-Nov-1995 091850407 202 13:30

5 Nguyễn Văn Tuấn Anh 12-Sep-1992 030092000643 203 13:30

6 Hà Thị Bích 4-Feb-1996 040482449 201 13:30

7 Đỗ Văn Cảnh 1-Feb-1994 060987959 202 8:30

8 Hoàng Minh Chiến 10-Nov-1994 091861441 203 8:30

9 Nguyễn Công Chiến 9-Mar-1994 095208443 204 8:30

10 Phạm Minh Chiến 20-Dec-1993 187336438 204 13:30

11 Linh Thị Chinh 23-May-1994 091859230 203 8:30

12 Nguyễn Thị Chinh 21-Aug-1995 0979961398 202 13:30

13 Đỗ Văn Chúc 19-Apr-1993 034093002055 201 8:30

14 Đàm Quang Chung 3-Aug-1995 135682062 201 8:30

15 Đặng Đình Chung 19-Oct-1993 091846718 201 8:30

16 Nguyễn Thế Chương 27-Feb-1992 122075776 301 8:30

17 Nguyễn Hữu Chương 19/12/1995 038095003290 201 13:30

18 Doãn Minh Cường 3-Feb-1994 091818547 202 8:30

19 Nguyễn Tiến Cường 24-Oct-1992 038092001728 202 13:30

20 Nông Quốc Cường 6-Jul-1995 091870648 204 13:30

21 Vương Mạnh Cường 1-May-1993 01674353692 301 13:30

22 Đỗ Văn Đăng 14-Mar-1994 034094004412 201 8:30

23 Nguyễn Công Danh 29-May-1995 125726923 204 8:30

24 Phan Thành Đạt 3-Nov-1984 B2432967 204 13:30

25 Tống Thành Đạt 6-Apr-1994 122111214 204 13:30

26 Phạm Tuấn Điệp 10-Jul-1995 060953280 204 8:30

27 Nguyễn Thị Định 17-Feb-1992 095155858 202 13:30

28 Phùng Văn Định 23-Aug-1994 122127174 204 13:30

29 Trần Bảo Định 29-Aug-1994 030094001237 204 13:30

30 Lại Văn Đoàn 20-Aug-1994 035094000260 203 8:30

31 Nguyễn Bá Đoàn 11-Oct-1993 01659663635 204 8:30

32 Trần Công Đoàn 1-Oct-1994 125578615 204 13:30

33 Hà Văn Đông 19-Oct-1994 01668381931 202 8:30

34 Lương Gia Đông 12-Oct-1995 125727712 301 8:30

35 Hoàng Minh Đức 22-Jan-1995 091850520 203 8:30

36 Nhữ Trung Đức 9-Aug-1995 071014730 204 13:30

37 Nguyễn Phương Dung 11-Feb-1995 125706321 201 13:30

38 Lê Văn Dũng 4-Sep-1993 091844067 203 8:30

39 Lưu Văn Dũng 28-Apr-1993 091685852 204 8:30

40 Mè Tiến Dũng 9-Oct-1993 132243035 204 8:30

41 Vũ Tuấn Dũng 19-Jun-1997 085598761 301 13:30

42 Đỗ Văn Dương 8-Nov-1994 142794830 201 8:30

43 Hoàng Văn Dương 21-Nov-1995 187364251 203 8:30

44 Trịnh Văn Anh Dương 6-Feb-1993 01628102732 203 13:30

Họ và tên

Full Name



45 Lương Văn Duy 18-Nov-1993 163282075 201 13:30

46 Nguyễn Thanh Duy 17-Sep-1994 091829003 201 13:30

47 Vũ Thị Duyên 13-Aug-1995 091728526 301 13:30

48 Ngô Thị Giang 20-Aug-1996 001196001645 201 13:30

49 Nguyễn Đức Giang 22-Sep-1994 026094001482 201 13:30

50 Nguyễn Văn Giang 7-Mar-1992 122076340 202 13:30

51 Đỗ Bắc Hà 31-Aug-1994 091689242 201 8:30

52 Đoàn Văn Hà 2-Sep-1991 173594144 202 8:30

53 Lý Thị Việt Hà 26-Jul-1994 070932339 204 8:30

54 Lương Văn Hà 19-Jul-1993 0963097253 201 13:30

55 Nguyễn Thị Thu Hà 25-Mar-1996 122225489 202 13:30

56 Giáp Văn Hải 6-Aug-1994 122119669 202 8:30

57 Ngô Thị Ngọc Hải 4-Nov-1996 091848474 204 8:30

58 Nguyễn Văn Hải 22-Mar-1994 001094011178 203 13:30

59 Nguyễn Văn Hải 8-Apr-1994 01644789230 203 13:30

60 Dương Thị Thu Hằng 6-Mar-1985 070707030 202 8:30

61 Trần Thị Hằng 26-Oct-1982 090887619 301 8:30

62 Phạm Thị Hằng 16-Jan-1995 070770739 301 8:30

63 Nguyễn Thị Thanh Hằng 3-Jul-1995 091708912 202 13:30

64 Phạm Thị Kiều Hằng 11-Oct-1994 01632102097 204 13:30

65 Lê Thị Hạnh 15-Feb-1994 0916766511 204 8:30

66 Trương Thị Hồng Hạnh 22-Sep-1993 091708372 301 13:30

67 Nguyễn Ngọc Hào 7-Aug-1994 145573233 201 13:30

68 Nguyễn Văn Hào 13-Dec-1989 034089001967 203 13:30

69 Hoàng Thị Hảo 27/10/1993 091813598 203 8:30

70 Nguyễn Văn Hậu 3-Feb-1997 125814240 204 13:30

71 Lư Văn Hiền 4-Aug-1995 0976106577 203 8:30

72 Nguyễn Văn Hiền 18-Mar-1997 12288509 301 13:30

73 Nguyễn Hoàng Hiệp 1-Sep-1993 091651450 201 13:30

74 Nguyễn Tuấn Hiệp 13-Jul-1995 0904455757 202 13:30

75 Ngô Văn Hiếu 12-Jul-1995 091837667 204 8:30

76 NGUYỄN HUY HIẾU 6-Jun-1995 091709061 301 8:30

77 Đinh Việt Hoàng 29-Oct-1994 201 8:30

78 Lê Huy Hoàng 29-Sep-1994 091851603 203 8:30

79 Nghiêm Xuân Hoàng 7-May-1994 125660757 204 8:30

80 Nguyễn Huy Hoàng 25-Dec-1995 063434137 201 13:30

81 Nguyễn Minh Hoàng 29-Jan-1993 122097081 201 13:30

82 Trương Thái Hoàng 24-Mar-1994 091848408 301 13:30

83 Chu Văn Huân 7-Aug-1994 122134953 201 8:30

84 Hà Văn Huân 15-Jan-1993 091843885 202 8:30

85 Hà Đức Huệ 29-Apr-1992 091761929 201 13:30

86 Trần Thị Huệ 20-Aug-1993 091708095 301 13:30

87 Phạm Mạnh Hùng 19-Dec-1994 122126859 301 8:30

88 Đỗ Mạnh Hùng 20-Apr-1994 132283710 201 13:30

89 Nguyễn Văn Hùng 3-Feb-1995 091712503 203 13:30

90 Nguyễn Văn Hưng 25/8/1995 122209848 203 13:30



91 Trần Quang Hưng 18-Mar-1995 122105751 301 13:30

92 Hà Xuân Hương 25-Nov-1994 091818957 202 8:30

93 Quách Thị Hương 22-Aug-1995 091840871 204 13:30

94 Nguyễn Thị Thu Hường 26-Nov-1995 091848368 202 13:30

95 Hoàng Văn Huy 28-Feb-1995 091748404 203 8:30

96 Nguyễn Quốc Huy 1-Oct-1995 091847689 201 13:30

97 Nguyễn Văn Huy 25-Sep-1995 091732911 203 13:30

98 Phạm Thị Thanh Huyền 8-Aug-1996 122249350 301 8:30

99 Trần Thị Huyền 11-Jun-1994 125660615 301 13:30

100 Tạ Văn Khanh 26-Mar-1994 01635007933 204 13:30

101 Nguyễn Tấn Khánh 19-Aug-1994 01677566387 201 13:30

102 Nguyễn Xuân Khoa 20-Jun-1991 026091000866 203 13:30

103 Nguyễn Đình Kiên 28-Sep-1995 184192242 204 8:30

104 Đỗ Tùng Lâm 28-Mar-1996 022096001055 201 8:30

105 Phạm Khánh Lâm 19-Apr-1993 091709947 204 13:30

106 Bạch Xuân Lanh 14-Aug-1989 135501760 201 8:30

107 Trương Văn Lập 3-Jul-1990 0989032922 301 13:30

108 Giàng Seo Lâu 063368081 202 8:30

109 Hà Thị Trúc Linh 16-Jan-1993 091827016 202 8:30

110 Hoàng Thị Linh 2-May-1995 122186503 203 8:30

111 Hoàng Nguyễn Hạnh Linh 5-Jul-1996 070992258 201 13:30

112 Nguyễn Thị Linh 25-Jan-1995 091741466 202 13:30

113 Nguyễn Vũ Thùy Linh 16-Jun-1995 091850624 203 13:30

114 Vũ Mạnh Linh 3-Jul-1995 091849651 301 13:30

115 Đầu Thị Loan 1-Jul-1993 013366582 201 8:30

116 Trần Thế Long 18-Mar-1990 091522526 301 8:30

117 Dương Văn Lượng 4-Dec-1993 091817081 202 8:30

118 Nguyễn Thị Luyến 20-Jun-1995 001195006955 301 8:30

119 Đỗ Thị Lý 27-May-1994 091728396 201 8:30

120 Lục Văn Mạnh 4-Jul-1995 091747349 203 8:30

121 Nguyễn Tiến Mạnh 21-Apr-1994 026094001767 202 13:30

122 HOÀNG THỊ MIỀN 26-Mar-1994 091710922 203 8:30

123 Trần Tuấn Minh 17-Dec-1996 091722533 301 8:30

124 Nguyễn Văn Minh 14-Jul-1996 0164580957 203 13:30

125 Nguyễn Xuân Minh 14-Aug-1995 125596521 203 13:30

126 NGUYỄN THU MY 2-Jul-1995 091709261 202 13:30

127 Hoàng Thị Kim Ngân 23-Nov-1996 091722184 203 8:30

128 Nguyễn Văn Nghị 6-Nov-1994 122123429 203 13:30

129 Dương Văn Nghĩa 3-Aug-1994 091717290 202 8:30

130 Đào Bá Ngọc 3-Sep-1994 091714643 201 8:30

131 Nguyễn Văn Nguyên 29-Aug-1995 122160283 204 8:30

132 Dương Thị Nguyệt 18-Aug-1994 091729013 202 8:30

133 Chu Thị Hồng Nhung 4-Dec-1992 091690934 201 8:30

134 Vũ Xuân Ninh 2-May-1994 163233917 301 8:30

135 Hà Thị Nở 10-Oct-1994 095204573 202 8:30

136 Nguyễn Thị Kim Oanh 1-Mar-1997 168537966 301 8:30



137 Phạm Thị Kiều Oanh 11-Nov-1995 `01667119336 301 8:30

138 Nông Khánh Phát 28-Mar-1994 095207052 204 13:30

139 Trịnh Thanh Phong 19-Feb-1991 173348292 301 13:30

140 Vũ Quang Phúc 21-Jan-1993 036093002636 301 13:30

141 Dương Thị Thu Phương 11-Apr-1994 091711415 202 8:30

142 Hoàng Thị Phương 7-Jan-1995 091734016 203 8:30

143 Trần Thị Phương 4-Jan-1993 0978067298 301 13:30

144 Đỗ Văn Quảng 11-Oct-1994 0983404762 202 8:30

145 Nguyễn Văn Quý 8-Sep-1995 01658256679 203 13:30

146 Nguyễn Thị Quyên 29-Jan-1995 125661307 202 13:30

147 Lương Ngọc Quyền 5-May-1994 033094001015 201 13:30

148 Nguyễn Quốc Quyền 23-Jan-1994 091762934 201 13:30

149 Hoàng Văn Quyết 9-Sep-1994 122172557 203 8:30

150 Vũ Mạnh Ruy 30-Apr-1993 034093005619 301 8:30

151 Từ Văn Sáng 20-Nov-1994 0974938021 301 8:30

152 Nguyễn Văn Soái 3-Feb-1992 01663865847 203 13:30

153 Bùi Văn Sơn 25-Jul-1995 135758644 201 8:30

154 Đào Ngọc Sơn 10-Nov-1995 0972055750 201 8:30

155 NGUYỄN THANH SƠN 29-Nov-1997 091870057 202 13:30

156 Nguyễn Văn Sơn 14-Apr-1995 122164867 301 13:30

157 Nguyễn Văn Tài 1-Sep-1994 187100869 203 13:30

158 Quan Văn Tâm 27-Jan-1991 070912343 204 13:30

159 Khương Trung Thái 11-Mar-1996 091835038 203 8:30

160 Nguyễn Đức Thái 11-Sep-1993 122080609 204 8:30

161 Nguyễn Hữu Thái 3-Feb-1995 038095003624 204 8:30

162 Phạm Hồng Thái 14/11/1994 122058275 204 13:30

163 Hà Trọng Thắng 16-Dec-1993 091737092 202 8:30

164 Ngô Văn Thắng 18-May-1994 01655550914 204 8:30

165 Nguyễn Văn Thắng 1-May-1995 091774375 301 8:30

166 Nguyễn Văn Thắng 24-Feb-1993 01659356293 203 13:30

167 Trần Duy Thắng 15-Aug-1993 091766214 203 13:30

168 Trần Văn Thắng 10-Nov-1993 168462974 301 13:30

169 Nguyễn Hà Thanh 4-Dec-1995 091771084 204 8:30

170 Nguyễn Thị Thanh 11-May-1996 091874087 301 8:30

171 Nguyễn Đức Thanh 26-Feb-1993 091713850 201 13:30

172 Nguyễn Duy Thanh 6-Dec-1994 030094000845 201 13:30

173 Bùi Công Thành 8-Aug-1994 091730290 201 8:30

174 Hà Văn Thành 19-Jun-1997 091913284 202 8:30

175 Nguyễn Văn Thành 24-Jul-1994 122083164 202 13:30

176 Nguyễn Đức Thảo 11-Mar-1992 091945211 204 8:30

177 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20-Apr-1995 091868803 202 13:30

178 Nguyễn Tiến Thịnh 20-Aug-1994 135670844 202 13:30

179 Ngô Sinh Thời 9-Nov-1994 091727842 204 8:30

180 Trương Thị Thơm 9-Nov-1993 091708239 301 13:30

181 Nguyễn Thị Thu 7-May-1994 01638458012 202 13:30

182 Lê Thị Thùy Thư 3-Jan-1995 125637060 203 8:30



183 Đăng Văn Thụ 23-Mar-1994 091811022 201 8:30

184 Nguyễn Thị Cẩm Thương 24-Jun-1995 091713597 202 13:30

185 Nguyễn Thị Thủy 10-Nov-1995 125738544 202 13:30

186 Phan Ngọc Thủy 29-Sep-1993 091855394 204 13:30

187 Dương Quyết Tiến 8-Aug-1995 122188806 202 8:30

188 Nguyễn Văn Tiến 1-Oct-1994 030094000769 203 13:30

189 Trần Văn Tiến 16-May-1994 163274728 301 13:30

190 Nguyễn Thị Tình 16-Oct-1996 01636730317 202 13:30

191 Trần Xuân Tình 20-Mar-1995 132311234 301 13:30

192 Hoàng Vĩnh Tọa 18-Jan-1995 091746104 203 8:30

193 Hoàng Ngọc Toàn 6-Aug-1995 145595454 203 8:30

194 Ngô Minh Toàn 28-Jul-1994 091845333 204 8:30

195 Đỗ Thị Trang 28-Apr-1996 091771839 201 8:30

196 Dương Thị Trang 26-Nov-1997 091862987 202 8:30

197 Nguyễn Thị Thùy Trang 27-Aug-1997 091867223 301 8:30

198 HÀ HUY TRƯỜNG 7-Dec-1994 091852221 202 8:30

199 Lê Văn Trường 18-Apr-1991 142630609 203 8:30

200 Trần Duy Trường 14-Oct-1995 168509556 301 13:30

201 Tứ Xuân Trường 4-Mar-1993 091827009 203 13:30

202 Phạm Xuân Trưởng 24-Oct-1994 142713829 204 13:30

203 Lê Văn Tú 4-Dec-1996 152119874 203 8:30

204 Nguyễn Anh Tú 1-Apr-1995 091845517 204 8:30

205 Nguyễn Hữu Tú 10-Mar-1994 026094000510 204 8:30

206 Nguyễn Viết Tuân 13-Apr-1994 135519407 203 13:30

207 Bùi Xuân Tuấn 25-Aug-1994 091696413 201 8:30

208 Đặng Văn Tuấn 16-Feb-1994 0986740273 201 8:30

209 Đặng Văn Tuấn 17-Jan-1994 091861747 201 8:30

210 Đinh Văn Tuấn 17-Oct-1994 0986041485 201 8:30

211 Vy Đức Tuấn 12-Oct-1994 132266304 301 8:30

212 Nguyễn Ngọc Tuấn 20-Jul-1995 091848920 201 13:30

213 Dương Thanh Tùng 15-Jul-1994 0987303813 202 8:30

214 Tạ Văn Tùng 10-Dec-1996 091775218 301 8:30

215 Nguyễn Trí Tùng 2-Jul-1994 125660349 202 13:30

216 Nguyễn Văn Tùng 3-Aug-1995 091740351 203 13:30

217 Nguyễn Xuân Tùng 14-Nov-1993 142685654 204 13:30

218 Phạm Khắc Tùng 19-Mar-1992 091682569 204 13:30

219 Trần Thanh Tùng 18-Feb-1995 091868129 301 13:30

220 Nguyễn Văn Tuyên 5-Jan-1995 125755244 202 13:30

221 Lưu Thị Vân 19-Mar-1995 091765197 204 8:30

222 Mai Văn Việt 16-Nov-1994 174583588 301 8:30

223 Phan Viết Việt 19-Nov-1993 01673037451 204 13:30

224 Thái Khắc Việt 20-Oct-1994 184159951 204 13:30

225 Hoàng Trọng Vinh 17-Sep-1994 122016662 203 8:30

226 NGUYỄN VĂN VINH 16-Aug-1994 101226185 203 13:30

227 Nguyễn Văn Vũ 14-Aug-1994 122174499 301 8:30


